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	UBND TỈNH BẮC NINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số         /TTr-SGDĐT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày      tháng    năm 2024


TỜ TRÌNH

Đề nghị ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình
 sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông; 
Căn cứ Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh;


Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) báo cáo UBND tỉnh, như sau:

I. Quá trình tham mưu xây dựng dự thảo tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Căn cứ quy định tại Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ GDĐT, Sở GDĐT đã chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở, tham mưu xây dựng dự thảo Tờ trình và Quyết định của UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Trên cơ sở dự thảo Tờ trình và Quyết định của UBND tỉnh, Sở GDĐT đã xin ý kiến góp ý của các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố (Văn bản số 267/SGDĐT- KHTC ngày 14/3/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc góp ý dự thảo dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh).

  
Căn cứ ý kiến góp ý của các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở GDĐT đã tiếp thu ý kiến góp ý và có báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý (gửi kèm).

Sở GDĐT đã xin ý kiến góp ý của Sở Tư pháp về sự cần thiết và cơ sở pháp lý ban hành văn bản. Sở Tư pháp đã có văn bản trả lời số 251/STP-XDKTVB ngày 18/3/2024, góp ý cụ thể:

“Sở Tư pháp thống nhất về sự cần thiết và cơ sở pháp lý ban hành văn bản như đã nêu trong dự thảo Tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo. UBND tỉnh ban hành văn bản này là đảm bảo về thẩm quyền theo quy định của pháp luật.”

II. Căn cứ pháp lý ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
Cơ sở pháp lý về quy định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo như sau:

Điểm b, khoản 2, Điều 9 Nghị định số 152/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định: 

“b) Căn cứ quy định chi tiết hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại điểm a khoản này, bộ, cơ quan trung ương ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp, ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý; người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo tại đơn vị.”
Khoản 3 Điều 26  Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ GDĐT tạo quy định: 
“Điều 26. Trách nhiệm của sở giáo dục và đào tạo
3. Xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo cho các cơ sở giáo dục, trình cấp có thẩm quyền quyết định.”

Theo các quy định trên, UBND tỉnh sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý là đảm bảo đúng quy định.
III. Về đề nghị ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo
1. Về Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh thuộc phạm vi quản lý của Sở GDĐT và UBND các huyện, thị xã, thành phố (các trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học và các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên).

Quy định này áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập; các tổ chức, cá nhân có liên quan.
2. Nguyên tắc áp dụng: 
Các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông áp dụng theo tiêu chuẩn của từng cấp học tương ứng. Đối với Trường phổ thông có nhiều cấp học áp dụng theo quy định của từng cấp học tương ứng tại quy định này. Các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên áp dụng theo quy định của cấp trung học phổ thông tại quy định này và các quy định của pháp luật có liên quan. 
3. Về tiêu chuẩn, định mức dự kiến ban hành

Hiện nay các tỉnh, thành phố đã ban hành tiêu chuẩn định mức diện tích chuyên dùng công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo đều quy định bằng mức quy định của Bộ GDĐT (các tỉnh, thành phố chưa ban hành quy định riêng thì đều áp dụng theo quy định tại Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ GDĐT). Do vậy, Sở GDĐT đề xuất ban hành tiêu chuẩn định mức dự kiến áp dụng theo các quy định của Bộ GDĐT, cụ thể: Phòng học và phòng chức năng, phòng học bộ môn, thư viện các cấp học thực hiện theo quy định tại Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông; Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.
(Chi tiết tại dự thảo Quyết định của UBND và các phụ lục kèm theo). 
4. Tổ chức thực hiện

Đối với dự án đầu tư xây dựng đã hoàn thành đang sử dụng và các dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp cơ sở hoạt động sự nghiệp giáo dục đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì không xác định lại diện tích công trình sự nghiệp theo định mức quy định tại Quyết định này.
Các cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp quy định tại Quyết định này và các quy định của pháp luật có liên quan lập kế hoạch quản lý, thẩm định, đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo hoặc mua sắm cơ sở hoạt động sự nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu sử dụng thực tế; đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả trong quá trình sử dụng công trình sự nghiệp giáo dục đào tạo. 
5. Nội dung trình đề nghị ban hành
Sở GDĐT đề nghị: UBND tỉnh sau khi xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo cụ thể theo dự thảo Quyết định và các phụ lục kèm theo.
Sở GDĐT trân trọng báo cáo và trình UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, xem xét quyết định./.

	  Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, Tài chính, Xây dựng, Tư Pháp;
- UBND các huyện, tx, tp;

- Giám đốc và các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, KHTC.
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